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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1183
	Dương Thị Kim Yến
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	1204
	Nguyễn Trung Hiếu
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	1365
	Phan Mạnh Hùng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	1373
	Nguyễn Sỉ Cảm
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1387
	Nguyễn Văn Thanh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	1396
	Lại Phương Quỳnh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	1399
	Nguyễn Hữu Tình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	1450
	Phạm Thị Quế
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9 
	1452
	Nguyễn Duy Dũng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	1456
	Hoàng Thị Hoài
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	1463
	Võ Trung Hiếu
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	1465
	Nguyễn Văn Đông
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	1469
	Nguyễn Duy Dũng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1483
	Trần Thị Thúy Lành
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	1488
	Nguyễn Văn Hòa
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	1506
	Trần Hữu Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	1518
	Phạm Thị Hồng Vân
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	1528
	Võ Đình Tài
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	1532
	Lê Công Danh
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20 
	1536
	Trần Văn Hợi
	Hải Ninh,  Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	1550
	Trần Ngọc Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	1562
	Võ Minh Rạng
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	1568
	Lê Văn Đạt
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	1569
	Nguyễn Thị Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	1570
	Nguyễn Nguyễn Tuấn Dũng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	1571
	Nguyễn Phùng Xuân
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	1572
	Hồ Đại Nghĩa
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	1573
	Phạm Hoài Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	1574
	Bùi Thị Mận
	Hiền Ninh,  Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	1575
	Trần Đình Bồng
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	1576
	Trương Thị Mai Linh
	Vạn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	1577
	Nguyễn Thành Đạt
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	1578
	Nguyễn Hữu Hải Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	1579
	Nguyễn Văn Sự
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	1580
	Cao Thị Lan
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	36 
	1581
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	1582
	Đinh Xuân Hòa
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	1583
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	1584
	Đàm Công Hoàng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	1585
	Phan Văn Khánh
	Bắc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	1586
	Đàm Công Hải
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	1587
	Hà Đức Lưu
	Vĩnh Ninh,  Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	1588
	Phạm Thị Cẩm Yến
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	1589
	Lê Tiến Thành
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	45 
	1591
	Nguyễn Thị Tú Linh
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	1592
	Đoàn Minh Hiếu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	1593
	Nguyễn Văn Anh
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1594
	Nguyễn Hải Phong
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	1595
	Nguyễn Anh Táo
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	50 
	1597
	Nguyễn Thị Thu
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	51 
	1598
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	1599
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	53 
	1600
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	54 
	1602
	Hoàng Quy Đạt
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	55 
	1603
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	56 
	1604
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	1605
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	58 
	1606
	Mai Văn Hòa
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	1607
	Hoàng Thanh Long
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	60 
	1608
	Nguyễn Văn Đức
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	1609
	Đinh Thị Hoa Lan
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	62 
	1610
	Lê Minh Phú Quang
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	63 
	1611
	Nguyễn Vượng
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	1612
	Nguyễn Đức Thành
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	65 
	1613
	Trần Thị Thúy Hằng
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	66 
	1614
	Châu Trung Hậu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	67 
	1615
	Cao Quốc Khánh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	68 
	1616
	Nguyễn Thị Thanh
	Trung Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	69 
	1617
	Đàm Quang Hà
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	70 
	1618
	Bùi Trung Hiếu
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	1619
	Nguyễn Thị Anh
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	72 
	1620
	Nguyễn Văn Tâm
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	73 
	1622
	Đặng Thị Hương Giang
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	74 
	1623
	Phan Thị Duyên
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	75 
	1624
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	76 
	1625
	Ngô Văn Sơn
	Bắc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	77 
	1626
	Hoàng Thị Kim Liên
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	78 
	1627
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Đại Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	79 
	1628
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	80 
	1629
	Hoàng Viết Quảng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	81 
	1631
	Hoàng Đình Chinh
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	82 
	1632
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Xuân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	83 
	1633
	Phạm Văn Mạnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	84 
	1635
	Phạm Xuân Thuyết
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	85 
	1636
	Hoàng Thị Hoài Thương
	Phúc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	86 
	1638
	Đoàn Văn Giang
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	87 
	1639
	Võ Đức Việt
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	88 
	1640
	Đặng Thị Bạch Tuyết
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	89 
	1641
	Mai Quang Vũ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	90 
	1642
	Cao Hửu Tuấn
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	91 
	1643
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	92 
	1644
	Nguyễn Thị Dung
	Hưng Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	93 
	1645
	Bùi Hoài Lâm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	94 
	1648
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	95 
	1650
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	96 
	1651
	Ngô Văn Tiếp
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	97 
	1652
	Hoàng Văn Hậu
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	98 
	1653
	Trần Thị Hằng
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	99 
	1654
	Mai Văn Chuyên
	Sơn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	100 
	1655
	Hoàng Thị Thu Hà
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	101 
	1656
	Võ Doãn Chiến
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	102 
	1658
	Nguyễn Diện
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	103 
	1659
	Nguyễn Văn Mẫn
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	104 
	1660
	Hà Thảo Trinh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	105 
	1662
	Hoàng Thăng Long
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	106 
	1664
	Trần Trung Quỳnh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	107 
	1665
	Lê Thị Song
	Nam Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	108 
	1829
	Đinh Thị Mỹ Lệ
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	109 
	1916
	Lê Phùng Đan Thanh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình


